
TT Khoa Lớp Tên học phần
Số lượng SV 

đăng ký

Tổng số SV 

của lớp học

1 Y Dược Y đa khoa K15A1 Truyền nhiễm 2 TH 10 113

2 Y Dược Y đa khoa K15B Nội bệnh lý 3 TH 11 64

3 Y Dược LT Y đa khoa K17A Nhi 2 TH 11 53

4
Nông lâm 

nghiệp
CĐ KH cây trồng K15 Chuyên đề tốt nghiệp 2 9

5
Nông lâm 

nghiệp
QL tài nguyên rừng K14 Chuyên đề tốt nghiệp 1 7

6
Nông lâm 

nghiệp
Bảo vệ thực vật K15 Chuyên đề tốt nghiệp 3 20

7
Nông lâm 

nghiệp
Quản lý đất đai K16 Chuyên đề tốt nghiệp 6 33

8
Nông lâm 

nghiệp
Khoa học cây trồng K17 Cây điều, cây ca cao 19 27

9
Nông lâm 

nghiệp
Lâm sinh K17 Chính sách và luật lâm nghiệp 9 8

10
Nông lâm 

nghiệp
Lâm sinh K17 Điều tra rừng 14 8

11
Nông lâm 

nghiệp
Lâm sinh K17 Lâm nghiệp xã hội 8 8

12
Nông lâm 

nghiệp
Lâm sinh K17 Khai thác gỗ tác động thấp 6 8

13
Nông lâm 

nghiệp
Lâm sinh K17 Gỗ và công nghệ gỗ 14 8

14
Nông lâm 

nghiệp
Lâm sinh K17 Quản lý các dự án lâm nghiệp 9 8

15
Nông lâm 

nghiệp
QL tài nguyên rừng K17 Lập kế hoạch quản lý rừng 5 6

16
Nông lâm 

nghiệp
QL tài nguyên rừng K17

TTGT Nguồn gen và Giống cây rừng, lâm 

nghiệp xã hội, lâm nghiệp cộng đồng
5 6

17
Nông lâm 

nghiệp
QL tài nguyên rừng K17 Lâm sản ngoài gỗ 8 6

18
Nông lâm 

nghiệp
QL tài nguyên rừng K17 Nông lâm kết hợp 6 6

19
Nông lâm 

nghiệp
Quản lý đất đai K17 Tin học trong thiết kế, thành lập bản đồ 18 18

20
Nông lâm 

nghiệp
Quản lý đất đai K17

Quy hoạch sử dụng đất đô thị và khu dân 

cư nông thôn
18 18

21
Nông lâm 

nghiệp
Quản lý đất đai K17 Thanh tra đất đai 19 18

22
Nông lâm 

nghiệp
Quản lý đất đai K17 Đo đạc địa chính 17 18

23
Nông lâm 

nghiệp
Công nghệ STH K17 Phát triển sản phẩm 5 6

24
Nông lâm 

nghiệp
Công nghệ STH K17 Bao gói thực phẩm 5 6

25
Nông lâm 

nghiệp
Công nghệ STH K17 Kỹ thuật an toàn lao động 6 6

26
Nông lâm 

nghiệp
Công nghệ STH K17 Công nghệ rau quả 5 6

27
Nông lâm 

nghiệp
Công nghệ STH K17 Công nghệ dầu béo 5 6

28
Nông lâm 

nghiệp
Công nghệ STH K17 Bảo quản & chế biến thủy sản 5 6

29
Nông lâm 

nghiệp
Công nghệ STH K17 Công nghệ sản xuất bánh, kẹo 5 6

30
Nông lâm 

nghiệp
Bảo vệ thực vật K18 Côn trùng đại cương 15 18

31
Nông lâm 

nghiệp
Bảo vệ thực vật K18 Bệnh cây đại cương 19 18

32
Nông lâm 

nghiệp
Bảo vệ thực vật K18 Cỏ dại và biện pháp phòng trừ 15 18

33
Nông lâm 

nghiệp
Khoa học cây trồng K18 Vi sinh vật đất 15 20

34
Nông lâm 

nghiệp
Khoa học cây trồng K18 TTGT Sâu bệnh hại 17 20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2432/TB-ĐHTN Đắk Lắk, ngày 18 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức các lớp học phần có số lượng đăng ký dưới 20 sinh viên

      Căn cứ vào Điều 9, Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ đã được ban hành 

theo Quyết định số 1676/QĐ-ĐHTN-ĐTĐH ngày 19/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên;

      Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy và số lượng sinh viên đăng ký tín chỉ học kỳ 1, năm học 2020 - 2021, Hiệu 

trưởng cho phép tổ chức các lớp học phần có số lượng đăng ký dưới 20 sinh viên như sau: 
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35
Nông lâm 

nghiệp
Lâm sinh K18 Đo đạc lâm nghiệp 5 5

36
Nông lâm 

nghiệp
Lâm sinh K18 Giống cây rừng 4 5

37
Nông lâm 

nghiệp
Lâm sinh K18 GIS trong lâm nghiệp 4 5

38
Nông lâm 

nghiệp
Lâm sinh K18 Công cụ máy lâm nghiệp 5 5

39
Nông lâm 

nghiệp
QL tài nguyên rừng K18 Cây rừng 14 4

40
Nông lâm 

nghiệp
QL tài nguyên rừng K18 Viễn thám và GIS đại cương 6 4

41
Nông lâm 

nghiệp
QL tài nguyên rừng K18 Môi trường và phát triển 11 4

42
Nông lâm 

nghiệp
QL tài nguyên rừng K18 Quản lý nguồn gen và giống cây rừng 8 4

43
Nông lâm 

nghiệp
QL tài nguyên rừng K18 Thống kê ứng dụng 9 4

44
Nông lâm 

nghiệp
QL tài nguyên rừng K18 Bệnh cây rừng 11 4

45
Nông lâm 

nghiệp
QL tài nguyên rừng K18 Lửa rừng 9 4

46
Nông lâm 

nghiệp
QL tài nguyên rừng K18 Côn trùng rừng 11 4

47
Nông lâm 

nghiệp
QL tài nguyên rừng K18

TTGT Lửa rừng, Quản lý côn trùng rừng 

và quản lý bệnh cây rừng
7 4

48
Nông lâm 

nghiệp
QL tài nguyên rừng K18

Luật và chính sách trong quản lý tài 

nguyên rừng
6 4

49
Nông lâm 

nghiệp
Quản lý đất đai K18

Quy hoạch và lập dự án phát triển nông 

thôn
12 13

50
Nông lâm 

nghiệp
Quản lý đất đai K18 Kinh tế đất 18 13

51
Nông lâm 

nghiệp
CN thực phẩm K18 Hóa sinh thực phẩm 10 9

52
Nông lâm 

nghiệp
CN thực phẩm K18 Đánh giá cảm quan thực phẩm 7 9

53
Nông lâm 

nghiệp
CN thực phẩm K18 Kiểm nghiệm lương thực, thực phẩm 7 9

54
Nông lâm 

nghiệp
CN thực phẩm K18 Kỹ thuật bao bì thực phẩm 7 9

55
Nông lâm 

nghiệp
CN thực phẩm K18 Công nghệ sinh học thực phẩm 6 9

56
Nông lâm 

nghiệp
CN thực phẩm K18 Công nghệ sản xuất cà phê 9 9

57
Nông lâm 

nghiệp
CN thực phẩm K18

Quá trình và thiết bị truyền nhiệt trong 

công nghệ thực phẩm
8 9

58
Nông lâm 

nghiệp
CN thực phẩm K18

Quá trình và thiết bị truyền khối trong 

công nghệ thực phẩm
8 9

59
Nông lâm 

nghiệp
Lâm sinh K19 Chủ nghĩa xã hội khoa học 10 10

60
Nông lâm 

nghiệp
Quản lý đất đai K19 Đánh giá tác động môi trường 11 14

61
Nông lâm 

nghiệp
Quản lý đất đai K19 Quản lý  nguồn nước 11 14

62
Nông lâm 

nghiệp
Quản lý đất đai K19 Pháp luật đất đai 14 14

63
Nông lâm 

nghiệp
Quản lý đất đai K19 Cơ sở dữ liệu 15 14

64
Nông lâm 

nghiệp
CN thực phẩm K19

Quá trình và thiết bị cơ học trong công 

nghệ thực phẩm
5 9

65
Nông lâm 

nghiệp
CN thực phẩm K19 Kỹ thuật nhiệt 6 9

66
Nông lâm 

nghiệp
CĐ Lâm sinh K15 Chuyên đề tốt nghiệp 2 5

67
Nông lâm 

nghiệp
CĐ Quản lý đất đai K15 Chuyên đề tốt nghiệp 2 9

68
Nông lâm 

nghiệp
Công nghệ STH K16 Chuyên đề tốt nghiệp 2 3

69
Nông lâm 

nghiệp
QL tài nguyên rừng K16 Chuyên đề tốt nghiệp 2 3

70
Nông lâm 

nghiệp
Bảo vệ thực vật K16 Chuyên đề tốt nghiệp 3 25

71
Nông lâm 

nghiệp
Quản lý đất đai K16 Chuyên đề tốt nghiệp 7 33

72
Nông lâm 

nghiệp
Khoa học cây trồng K16 Chuyên đề tốt nghiệp 4 18

73
Nông lâm 

nghiệp
Lâm sinh K16 Chuyên đề tốt nghiệp 3 11

74
Nông lâm 

nghiệp

CĐ QL tài nguyên rừng 

K15
Chuyên đề tốt nghiệp 1 0

75
Nông lâm 

nghiệp
CĐ Quản lý đất đai K15 Chuyên đề tốt nghiệp 1 9

76
Nông lâm 

nghiệp
CĐ KH cây trồng K15 Chuyên đề tốt nghiệp 1 9

77
Nông lâm 

nghiệp
Công nghệ STH K16 Chuyên đề tốt nghiệp 1 3

78
Nông lâm 

nghiệp
Quản lý đất đai K16 Chuyên đề tốt nghiệp 1 33
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đăng ký

Tổng số SV 

của lớp học

79
Nông lâm 

nghiệp
Khoa học cây trồng K16 Chuyên đề tốt nghiệp 1 18

80
Nông lâm 

nghiệp
CĐ Lâm sinh K15 Chuyên đề tốt nghiệp 1 5

81
Nông lâm 

nghiệp
CĐ Quản lý đất đai K15 Chuyên đề tốt nghiệp 1 9

82
Nông lâm 

nghiệp
Bảo vệ thực vật K16 Chuyên đề tốt nghiệp 1 25

83
Nông lâm 

nghiệp
Công nghệ STH K16 Chuyên đề tốt nghiệp 1 3

84
Nông lâm 

nghiệp
Quản lý đất đai K16 Chuyên đề tốt nghiệp 1 33

85 Kinh tế Kinh tế nông nghiệp K18 Quản trị doanh nghiệp nông lâm nghiệp 11 18

86 Kinh tế Kế toán-Kiểm toán K18 Tài chính doanh nghiệp 19 23

87 Kinh tế Kế toán-Kiểm toán K18 Kế toán kho bạc 17 23

88 Kinh tế Quản trị KD K16 Khóa luận tốt nghiệp 1 20

89 Kinh tế Quản trị KD K15A Chuyên đề tốt nghiệp 3 21

90 Kinh tế CĐ Kế toán K16 Chuyên đề tốt nghiệp 2 13

91 Kinh tế Tài chính NH K14A Chuyên đề tốt nghiệp 2 4

92 Kinh tế Kế toán K16A Chuyên đề tốt nghiệp 6 6

93 Kinh tế CĐ Kế toán K17 Chuyên đề tốt nghiệp 1 11

94 Kinh tế CĐ Kế toán K15 Chuyên đề tốt nghiệp 1 10

95 Kinh tế Tài chính ngân hàng K16 Chuyên đề tốt nghiệp 5 17

96 Kinh tế Quản trị KD K16 Chuyên đề tốt nghiệp 11 20

97 Kinh tế Quản trị KDTM K16 Chuyên đề tốt nghiệp 4 24

98 Kinh tế Kinh tế K16 Chuyên đề tốt nghiệp 7 22

99 Kinh tế Kinh tế nông nghiệp K16 Chuyên đề tốt nghiệp 5 23

100 Kinh tế Kinh tế K16 Khóa luận tốt nghiệp 1 22

101 Sư phạm Giáo dục thể chất K17 Sinh cơ học thể dục thể thao 18 19

102 Sư phạm Giáo dục thể chất K17 Cầu lông 17 19

103 Sư phạm Giáo dục thể chất K17 Thực tế chuyên ngành 17 19

104 Sư phạm Giáo dục thể chất K17
Thực hành giảng dạy môn giáo dục thể 

chất
17 19

105 Sư phạm Giáo dục thể chất K17 Bóng chuyền nâng cao 2 11 19

106 Sư phạm Giáo dục thể chất K17 Bơi lội nâng cao 2 6 19

107 Sư phạm Giáo dục thể chất K18 Giáo dục học thể dục thể thao 9 7

108 Sư phạm Giáo dục thể chất K18 Lịch sử thể dục thể thao 13 7

109 Sư phạm Giáo dục thể chất K18 Điền kinh 3 (ném đẩy) 7 7

110 Sư phạm Giáo dục thể chất K18 Bóng ném 7 7

111 Sư phạm Giáo dục thể chất K18 Bóng đá 7 7

112 Sư phạm Giáo dục thể chất K18 Cờ vua 7 7

113 Sư phạm Giáo dục thể chất K18 Lí luận và Phương pháp Giáo dục thể chất 7 7

114 Sư phạm Giáo dục thể chất K18 Kiến tập sư phạm 8 7

115 Sư phạm Văn học K18 Nguyên lý lí luận văn học 18 22

116 Sư phạm Văn học K18 Lịch sử báo chí và ngôn ngữ báo chí 18 22

117 Sư phạm Văn học K18 Văn học Việt Nam trung đại 3 13 22

118 Sư phạm Văn học K18 Văn học Việt Nam hiện đại 1 14 22

119 Sư phạm Văn học K18 Văn học Nga và văn học Xô Viết 17 22

120 Sư phạm GDTH-Tiếng Jrai K18 Phương pháp dạy học Tiếng Việt 1 14 17

121 Sư phạm GDTH-Tiếng Jrai K18 Kiến tập sư phạm 14 17

122 Sư phạm GDTH-Tiếng Jrai K18 Đọc tiếng Jrai 15 17

123 Sư phạm Giáo dục thể chất K19 Thể dục nhịp điệu 3 4

124 Sư phạm Giáo dục thể chất K19 Đá cầu 4 4

125 Sư phạm Văn học-Ngôn ngữ K19
Đại cương văn hóa các dân tộc thiểu số 

Tây Nguyên
19 20

126 Sư phạm Văn học-Ngôn ngữ K19 Thực tế chuyên ngành 16 20
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127 Sư phạm GDTH-Tiếng Jrai K19 Toán học 3 12 8

128 Sư phạm GDTH-Tiếng Jrai K19 Tiếng Việt 3 6 8

129 Sư phạm Giáo dục thể chất K14 Chuyên đề tốt nghiệp 5 13

130 Sư phạm Giáo dục mầm non K15 Chuyên đề tốt nghiệp 3 8

131 Sư phạm Văn học K15 Chuyên đề tốt nghiệp 1 32

132 Sư phạm Giáo dục thể chất K13 Chuyên đề tốt nghiệp 1 4

133 Sư phạm Sư phạm Ngữ văn K17
Tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam hiện 

đại 2
17 21

134 Sư phạm SP Ngữ văn K15 Chuyên đề tốt nghiệp 1 7

135 Sư phạm GD TH-Tiếng Jrai K16 Chuyên đề tốt nghiệp 2 7

136 Sư phạm Giáo dục thể chất K14 Chuyên đề tốt nghiệp 1 13

137 Sư phạm Văn học K16 Chuyên đề tốt nghiệp 1 13

138 Lý luận chính trị Giáo dục chính trị K17
Giới thiệu tác phẩm kinh điển của Hồ Chí 

Minh
14 14

139 Lý luận chính trị Giáo dục chính trị K17 Xây dựng Đảng 18 14

140 Lý luận chính trị Giáo dục chính trị K17 Văn hóa học đường 15 14

141 Lý luận chính trị Giáo dục chính trị K17 Thực tế chuyên môn 13 14

142 Lý luận chính trị Giáo dục chính trị K17 Chính trị học 13 14

143 Lý luận chính trị Giáo dục chính trị K17 Công dân với pháp luật 15 14

144 Lý luận chính trị Giáo dục chính trị K17
Kiểm tra, đánh giá trong dạy học Giáo dục 

công dân
12 14

145 Lý luận chính trị Giáo dục chính trị K17 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 3 13 14

146 Lý luận chính trị Giáo dục chính trị K17 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 4 13 14

147 Lý luận chính trị Giáo dục chính trị K17 Lịch sử văn minh thế giới 19 14

148 Lý luận chính trị Giáo dục chính trị K18 Chuyên đề kinh tế học 12 12

149 Lý luận chính trị Giáo dục chính trị K18 Giáo dục gia đình 11 12

150 Lý luận chính trị Giáo dục chính trị K18 Giáo dục dân số - Sức khỏe sinh sản 9 12

151 Lý luận chính trị Giáo dục chính trị K18 Đối ngoại Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử 9 12

152 Lý luận chính trị Giáo dục chính trị K18
Công dân với việc hình thành thế giới 

quan, phương pháp luận khoa học
11 12

153 Lý luận chính trị Giáo dục chính trị K18 Công dân với đạo đức 11 12

154 Lý luận chính trị Giáo dục chính trị K18 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1 12 12

155 Lý luận chính trị Giáo dục chính trị K18 Kiến tập sư phạm 11 12

156 Lý luận chính trị Giáo dục chính trị K18 Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa 8 12

157 Lý luận chính trị Giáo dục chính trị K18

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và quá trình 

xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam

9 12

158 Lý luận chính trị Giáo dục chính trị K19 Chủ nghĩa xã hội khoa học 12 13

159 Lý luận chính trị Giáo dục chính trị K19
Lý luận về hình thái kinh tế-xã hội và quá 

độ lên CNXH ở Việt Nam
13 13

160 Lý luận chính trị Giáo dục chính trị K19 Lý luận dạy học giáo dục công dân 10 13

161 Lý luận chính trị Triết học K17 Phương pháp giảng dạy triết học 11 10

162 Lý luận chính trị Triết học K17 Triết học trong khoa học tự nhiên 12 10

163 Lý luận chính trị Triết học K17 Triết học văn hoá 10 10

164 Lý luận chính trị Triết học K17 Chính trị học 9 10

165 Lý luận chính trị Triết học K17 Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh 10 10

166 Lý luận chính trị Triết học K17 Tôn giáo học 6 10

167 Lý luận chính trị Triết học K17
Tác phẩm kinh điển triết học Mác – 

Ăngghen
10 10
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168 Lý luận chính trị Triết học K17
Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân 

quốc tế
9 10

169 Lý luận chính trị Triết học K17 Tác phẩm kinh điển triết học Lênin 9 10

170 Lý luận chính trị Triết học K17 Phương pháp nghiên cứu khoa học 9 10

171 Lý luận chính trị Triết học K17 Thực tế chuyên môn 9 10

172 Lý luận chính trị Triết học K18
Lịch sử triết học Trung Quốc cổ - Trung 

đại
7 5

173 Lý luận chính trị Triết học K18
Đường lối cách mạng dân tộc dân chủ 

nhân dân
6 5

174 Lý luận chính trị Triết học K18 Lịch sử Triết học Mác-Lênin 8 5

175 Lý luận chính trị Triết học K18 Lịch sử phép biện chứng Mác-xít 14 5

176 Lý luận chính trị Triết học K18 Lịch sử tư tưởng Việt Nam 6 5

177 Lý luận chính trị Triết học K20 Tôn giáo học 7 7

178 Lý luận chính trị Giáo dục chính trị K16 Chuyên đề tốt nghiệp 4 12

179 Lý luận chính trị Triết học K16 Chuyên đề tốt nghiệp 3 7

180 Ngoại ngữ Sư phạm Tiếng Anh K18 Nói tiếng Anh tăng cường 16 36

181 Ngoại ngữ SP Tiếng Anh K16 Chuyên đề tốt nghiệp 5 15

182 Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh K16 Chuyên đề tốt nghiệp 3 17

183 CN - Thú y CN - Thú y K17 Bệnh dinh dưỡng 19 19

184 CN - Thú y CN - Thú y K18 Chọn lọc và nhân giống vật nuôi 13 3

185 CN - Thú y CN - Thú y K18 Sinh sản vật nuôi 4 3

186 CN - Thú y CN - Thú y K18 Vi sinh vật chăn nuôi 14 3

187 CN - Thú y CN - Thú y K18 Thức ăn và cây thức ăn chăn nuôi 9 3

188 CN - Thú y CN - Thú y K18 Chăn nuôi trâu bò 4 3

189 CN - Thú y CN - Thú y K18 Chăn nuôi heo 6 3

190 CN - Thú y CN - Thú y K18 Chăn nuôi gia cầm 6 3

191 CN - Thú y CN - Thú y K18 Thú y cơ bản 4 3

192 CN - Thú y CN - Thú y K18 Ngoại khoa Thú y 1 6 3

193 CN - Thú y Thú y K15 Chuyên đề tốt nghiệp 4 60

194 CN - Thú y CN - Thú y K16 Chuyên đề tốt nghiệp 9 32

195 CN - Thú y CĐ Chăn nuôi-Thú y K15 Chuyên đề tốt nghiệp 10 8

196 KHTN&CN CN kỹ thuật MT K17 Thực tập thực tế 8 8

197 KHTN&CN Công nghệ sinh học K17 Sinh học đất 18 22

198 KHTN&CN Sư phạm Vật lý K17 Điện động lực học 17 19

199 KHTN&CN Sư phạm Vật lý K17 Vô tuyến điện tử 17 19

200 KHTN&CN Sư phạm Vật lý K17 Thực hành vô tuyến điện tử 16 19

201 KHTN&CN Sư phạm Vật lý K17 Phương pháp giảng dạy Vật lý 14 19

202 KHTN&CN Sư phạm Vật lý K17 Ứng dụng tin học trong giảng dạy vật lý 15 19

203 KHTN&CN Sư phạm Vật lý K17 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 13 19

204 KHTN&CN Sư phạm Vật lý K17 Kiểm tra, đánh giá trong dạy học vật lý 15 19

205 KHTN&CN Sư phạm Vật lý K17 Cơ học lượng tử 2 6 19

206 KHTN&CN Công nghệ thông tin K17 Quản lý dự án CN thông tin 1 34

207 KHTN&CN Sư phạm Hóa học K17 Thực hành Hoá lý 18 22

208 KHTN&CN Sư phạm Sinh học K17 Sinh học phát triển 9 8

209 KHTN&CN Sư phạm Sinh học K17 Tiến hóa và đa dạng sinh học 8 8

210 KHTN&CN Sư phạm Sinh học K17 Thí nghiệm sinh học phổ thông 9 8

211 KHTN&CN Sư phạm Sinh học K17 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 9 8

212 KHTN&CN Sư phạm Sinh học K17 Nguyên tắc phân loại sinh vật 9 8

213 KHTN&CN Sinh học K17 Vi sinh ứng dụng 4 4

214 KHTN&CN Sinh học K17 Sinh hóa ứng dụng 4 4
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215 KHTN&CN Sinh học K17 Kiểm nghiệm sinh hóa 4 4

216 KHTN&CN Sinh học K17 Sinh học sinh sản 3 4

217 KHTN&CN Sinh học K17 Thực tập sinh hóa ứng dụng 4 4

218 KHTN&CN Sinh học K17 Thực hành vi sinh ứng dụng 3 4

219 KHTN&CN Công nghệ sinh học K17 Công nghệ sản xuất phân vi sinh 19 22

220 KHTN&CN CN kỹ thuật MT K17 Công nghệ sinh học môi trường 6 8

221 KHTN&CN CN kỹ thuật MT K17 Thực hành xử lý nước thải 6 8

222 KHTN&CN CN kỹ thuật MT K17 Đồ án xử lý nước 6 8

223 KHTN&CN CN kỹ thuật MT K17 Đồ án xử lý khí thải 8 8

224 KHTN&CN CN kỹ thuật MT K17
Thực hành xử lý chất thải rắn và chất thải 

nguy hại
8 8

225 KHTN&CN CN kỹ thuật MT K17 Thực hành xử lý ô nhiễm và thoái hóa đất 6 8

226 KHTN&CN CN kỹ thuật MT K17 Đánh giá tác động môi trường 6 8

227 KHTN&CN CN kỹ thuật MT K17 Quản lý chất lượng môi trường 7 8

228 KHTN&CN Sư phạm Toán học K18 Độ đo tích phân 17 18

229 KHTN&CN Sư phạm Toán học K18 Hàm biến phức 18 18

230 KHTN&CN Sư phạm Toán học K18 Kiến tập sư phạm 15 18

231 KHTN&CN Sư phạm Toán học K18 Ứng dụng tin học trong giảng dạy toán học 16 18

232 KHTN&CN Sư phạm Vật lý K18 Vật lý nguyên tử và hạt nhân 5 5

233 KHTN&CN Sư phạm Vật lý K18 Phương pháp toán lý 7 5

234 KHTN&CN Sư phạm Vật lý K18 Cơ học lượng tử 1 10 5

235 KHTN&CN Sư phạm Vật lý K18
Phương pháp dạy giải bài tập Vật lý phổ 

thông
5 5

236 KHTN&CN Sư phạm Vật lý K18 Kiến tập sư phạm 5 5

237 KHTN&CN Sư phạm Hóa học K18 Hóa phân tích định lượng 8 7

238 KHTN&CN Sư phạm Hóa học K18 Nhập môn cơ học lượng tử và hóa lượng tử 11 7

239 KHTN&CN Sư phạm Hóa học K18 Kiến tập sư phạm 8 7

240 KHTN&CN Sư phạm Hóa học K18 Lý luận dạy học Hóa học 8 7

241 KHTN&CN Sư phạm Hóa học K18 Thực hành hóa phân tích 9 7

242 KHTN&CN Sư phạm Hóa học K18 Hợp chất có nhóm chức 18 7

243 KHTN&CN Sư phạm Hóa học K18 Động học xúc tác 14 7

244 KHTN&CN Công nghệ sinh học K18 Phương pháp nghiên cứu khoa học 14 14

245 KHTN&CN Công nghệ sinh học K18 Xử lý và phân tích số liệu trong sinh học 15 14

246 KHTN&CN Công nghệ sinh học K18 TT hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học 13 14

247 KHTN&CN Công nghệ sinh học K18 Vi sinh môi trường 19 14

248 KHTN&CN Công nghệ sinh học K18 Thực tập vi sinh môi trường 19 14

249 KHTN&CN Công nghệ sinh học K18 Kiểm nghiệm vi sinh 11 14

250 KHTN&CN Công nghệ sinh học K18 Kiểm nghiệm hóa thực phẩm 14 14

251 KHTN&CN CN kỹ thuật MT K18 Công nghệ xử lý nước cấp 1 1

252 KHTN&CN CN kỹ thuật MT K18 Thực hành phân tích môi trường 1 1

253 KHTN&CN CN kỹ thuật MT K18
Tin học ứng dụng trong công nghệ môi 

trường
2 1

254 KHTN&CN CN kỹ thuật MT K18 Mạng lưới cấp thoát nước 2 1

255 KHTN&CN CN kỹ thuật MT K18 Độc học môi trường 3 1

256 KHTN&CN Sư phạm Hóa học K19 Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ 15 8

257 KHTN&CN Sư phạm Hóa học K19 Hóa học phi kim 7 8

6/7



TT Khoa Lớp Tên học phần
Số lượng SV 

đăng ký

Tổng số SV 

của lớp học

258 KHTN&CN Sư phạm Hóa học K19
Đường lối quốc phòng và an ninh của 

Đảng Cộng sản Việt Nam
1 8

259 KHTN&CN Sư phạm Hóa học K19 Công tác quốc phòng - An ninh 1 8

260 KHTN&CN Sư phạm Hóa học K19 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 1 8

261 KHTN&CN Sư phạm Hóa học K19 Quân sự chung 1 8

262 KHTN&CN Công nghệ sinh học K19 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 14 12

263 KHTN&CN Công nghệ sinh học K19 Thực tập sinh học tế bào và phân tử 10 12

264 KHTN&CN Công nghệ sinh học K19 Bảo tồn đa dạng sinh học 12 12

265 KHTN&CN Công nghệ sinh học K19 An toàn sinh học 16 12

266 KHTN&CN Công nghệ sinh học K19 Khoa học môi trường 16 12

267 KHTN&CN Sư phạm Vật lý K18 Phương pháp nghiên cứu khoa học Vật lý 5 5

268 KHTN&CN Sư phạm Vật lý K20 Nhập môn ngành sư phạm Vật lí 6 6

269 KHTN&CN Sư phạm Vật lý K20 Nhiệt học 6 6

270 KHTN&CN Sư phạm Hóa học K20 Vật lý A1 7 5

271 KHTN&CN Sư phạm Hóa học K20 Cấu tạo chất 6 5

272 KHTN&CN CNKT môi trường K20 Môi trường học cơ bản 5 5

273 KHTN&CN Công nghệ sinh học K20 Sinh thái 11 11

274 KHTN&CN Công nghệ sinh học K20 Hóa học đại cương 11 11

275 KHTN&CN Sư phạm Vật lý K18 Lí luận dạy học vật lý 7 5

276 KHTN&CN Công nghệ sinh học K16 Khóa luận tốt nghiệp 1 10

277 KHTN&CN Công nghệ sinh học K16 Chuyên đề tốt nghiệp 3 10

278 KHTN&CN SP Toán học K16 Chuyên đề tốt nghiệp 1 3

279 KHTN&CN SP Vật lý K16 Chuyên đề tốt nghiệp 1 6

280 KHTN&CN Công nghệ thông tin K16 Chuyên đề tốt nghiệp 8 20

281 KHTN&CN SP Hóa học K16 Chuyên đề tốt nghiệp 3 14

282 KHTN&CN SP Sinh học K16 Chuyên đề tốt nghiệp 4 4

283 KHTN&CN Sinh học K16 Chuyên đề tốt nghiệp 4 4

284 KHTN&CN CN kỹ thuật MT K16 Chuyên đề tốt nghiệp 8 12

285 KHTN&CN Sư phạm Vật lý K20 Triết học Mác - Lênin 6 6

286 KHTN&CN Sư phạm Hóa học K20 Triết học Mác - Lênin 5 5

287 KHTN&CN Công nghệ sinh học K20 Triết học Mác - Lênin 11 11

288 KHTN&CN CNKT môi trường K20 Triết học Mác - Lênin 5 5

- Trung tâm Thông tin (đưa lên website);

        Yêu cầu Trưởng các khoa thông báo cho các giảng viên, cố vấn học tập và sinh viên được biết các thông tin 

trên.

- Lưu: VT, ĐTĐH. PGS.TS. Nguyễn Văn Nam

KT. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận: P. HIỆU TRƯỞNG

- Như trên (để thực hiện); (đã ký)

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
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